	BỘ Y TẾ
	PHIẾU PHẪU THUẬT SỤP MI
	Số bệnh án: ............

	BỆNH VIỆN ….
	
	


- Họ, tên người bệnh: …........……………………… ……… Tuổi: …….. Nam …       Nữ 

- Ngày vào viện:……/……/20….. Ngày, giờ phẫu thuật: ……giờ , ngày……/……/20…

- Chẩn đoán trước phẫu thuật: …………………………………………………………….......
- Cách thức phẫu thuật:  MP            MT        …………………………………………………..
- Phẫu thuật viên chính: ………………………………Phẫu thuật viên phụ: …..………………
- Bác sĩ gây mê: …………………………………………………………………………………
MÔ TẢ PHẪU THUẬT

- Phương pháp vô cảm:    Mê                 Tê tại mắt   
     Loại thuốc tê: .......…………..… ml 
	Lược đồ phẫu thuật
	Trình tự phẫu thuật

	1. Rút ngắn cơ nâng mi trên

2. Treo cơ trán


	I.  Mắt phải   (     Mắt trái   (         Cố định mi ……………………

- Rạch da mi trên cách bờ tự do........mm 

- Cắt  vạt da hình vòng cung kích thước ……mm.

- Bộc lộ cơ nâng mi trên,  rút ngắn cơ.......mm

- Khâu cơ nâng mi đã rút vào sụn mi trên chỉ vicryl ( ....../0

- Cắt mẩu cơ thừa, cầm máu

- Khâu da mi tạo hai mí : Không (     Có (  Loại chỉ:....................... 
- Tra mắt kháng sinh:   Có (                Không (
- Băng mắt:  Băng che (     Băng ép (       Không băng (
II.  Mắt phải   (     Mắt trái   (    Cố định mi …………………..
- Rạch da mi trên cách bờ tự do …...mm : Có  (  Không  (
- Rạch da trên cung mày hai đường 1 mm (
- Rạch da giữa cung mày 1 mm (
- Qua các điểm trên luồn chỉ treo mi trên vào cơ trán ( Loại chỉ .......
- Buộc chỉ và vùi đầu chỉ    Khâu da trán: Có (        Không (
- Bất thường trong phẫu thuật.....................................................
- Tra mắt kháng sinh:    có (                không (
- Băng mắt:   băng che (      băng ép (        không băng (


                                                                               Hà Nội, ngày         tháng     năm 20 …. 

   Phẫu thuật viên

 (Ký, ghi rõ họ tên )
                                                                                        Họ và tên:………………………
	BỘ Y TẾ
	PHIẾU PHẪU THUẬT MỘNG
	Số bệnh án: ............

	BỆNH VIỆN MẮT TW
	
	


- Họ, tên người bệnh: …........……………………… …………… Tuổi: …….. Nam …       Nữ 

- Ngày vào viện:……/……/20….. Ngày, giờ phẫu thuật: ……giờ , ngày……/……/20… ………..
- Chẩn đoán trước phẫu thuật: ……………………………………………………………................
- Cách thức phẫu thuật : MP           MT        ………………………………………………………..

- Phẫu thuật viên chính: ……………………………………..Phẫu thuật viên phụ: ………………..
- Bác sĩ gây mê: ………………………………………………………………………………………
MÔ TẢ PHẪU THUẬT

- Phương pháp vô cảm:    Mê            Tê tại mắt   
  Loại thuốc tê: .......…………..… ……….ml 
	Lược đồ phẫu thuật
	Trình tự phẫu thuật

	
	 + Đặt vành mi: 
  

 + Cắt rời đầu mộng:  
                Phẫu tích thân mộng
 + Đốt cầm máu:  
                  




  + Áp MMC/5FU:   Nồng độ ................  Thời gian:……phút 
  + Rửa bề mặt MC:  Dung dịch NaCl 0,9%         Ringer lactat             
                 Khác:…………………Số lượng:…….ml
+ Gọt đầu mộng:




+Lấy mảnh KM ghép sát rìa: 



( Vị trí:  Trên 
        Dưới           Kích thước:  ……
+ Lấy mảnh màng ối :         Kích  thước :…………   ………………. 
+ Khâu mảnh ghép: Chỉ …………………….Số mũi ………………
+ Khâu KM che phần mộng đã cắt bỏ            Số mũi……………….
+ Biến chứng - Thủng KM         Thân mộng           giác mạc                                                                                       
                                      Cắt vào cơ trực         mảnh KM ghép
 + Cách xử trí:………………………………………………………
+ Diễn biến khác ……………………………………………………
………………………………………………………………………
+ Tra kháng sinh:  Nước             Mỡ             Loại thuốc:…………    .

+  Băng ép



                                                                               Hà Nội, ngày         tháng     năm 20 …. 

   Phẫu thuật viên

 (Ký, ghi rõ họ tên )

                                                                                  Họ và tên:………………………
	BỘ Y TẾ
	PHIẾU PHẪU THUẬT THỂ THUỶ TINH
	Số bệnh án: ............

	BỆNH VIỆN MẮT TW
	
	


Họ tên người bệnh:………….............................……………………………Tuổi............Nam/Nữ

Chẩn đoán: Đục T3 già (  Đục T3 bệnh lí (  Lệch T3 (  Đục T3 bẩm sinh ( Không có T3 (      

Ngày vào viện, :......../....../.20.................Ngày,giờ phẫu thuật....:......../....../.20........ .........................
Phương pháp phẫu thuật:   Phaco (          Ngoài bao (          Trong bao (   
         Treo củng mạc (      

Phẫu thuật viên chính:......................................... Phẫu thuật viên phụ ...............................................

Bác sỹ gây mê hồi sức:.........................................................................................................................
MÔ TẢ PHẪU THUẬT
Phương pháp vô cảm:    Mê            Tê tại mắt   
  Loại thuốc tê: .......…………..… ……….ml 
	Lược đồ phẫu thuật
	Trình tự phẫu thuật

	
	1. Cố định nhãn cầu: Vành mi (
Chỉ cơ trực (
2. T×nh tr¹ng T3:  §ôc nh©n ( §ôc vá (  §ôc d­íi bao (  §ôc chÝn (
 §ôc qu¸ chÝn ( §ôc c¨ng phång (  LÖch TTT (  DK trong Tphßng ( 

§é cøng cña nh©n: Cßn trong (                 §é I      (          §é II (   
                                  §é III   (                  §é IV   (
         §é V (
3. Mở KM rìa:     Không (             Có (  kinh tuyến:.........giờ   
4. Mở vào TP: Giác mạc (
      Vùng rìa (
           Củng mạc (
    Vị trí: kinh tuyến ........giờ
Kích thước.......mm

5. Nhuộm bao:   Có (                   không (
6. Xé bao trước T3 (

Mở bao hình tem thư (


7. Tách nhân (     Xoay nhân: khó khăn (
dễ dàng (
8. Đẩy nhân ra ngoài (  Chất nhầy:     Có  (    không (
9. Tán nhân: năng lượng.......%, lực hút........mmHg, tốc độ dòng chảy........
10. Hút chất T3: IA (
          Kim hai nòng (
11. Đặt IOL:   Mềm (          Cứng (                         Đặt bằng pince (  
                       Bằng súng (      Đặt trong túi bao (       Rãnh thể mi (
Cố định IOL củng mạc (
12. Rách bao sau: không  (   Có  (:   Vị trí rách......Kích thước........

Cắt bao sau: Không (     Có (    Cắt bằng kéo (
Máy cắt DK (
Cắt mống mắt ngoại vi: Không (   Có ( vị trí ..................................
Phục hồi vết mổ:       Bơm phù (
Khâu vắt (   
                           Khâu mũi rời (....... mũi         Loại chỉ......../0


Diễn biến khác:.....................................................................................

..............................................................................................................

Tiêm mắt: Không (   Có (   Dưới KM, CNC (   Loại thuốc:.............
Tra mắt ..............................................Băng .........................................


                                                                                                    Hà Nội, ngày         tháng     năm 20 …. 

                     Phẫu thuật viên

                   (Ký, ghi rõ họ tên )

                                                                                                       Họ và tên:………………………
	BỘ Y TẾ
	PHIẾU PHẪU THUẬT SAPEJKO
	Số bệnh án: ............

	BỆNH VIỆN MẮT TW
	
	


- Họ, tên người bệnh: …........……………………… ……… Tuổi: …….. Nam …       Nữ 

- Ngày vào viện:……/……/20….. Ngày, giờ phẫu thuật: ……giờ , ngày……/……/20…

- Chẩn đoán trước phẫu thuật: ……………………………………………………………............
- Cách thức phẫu thuật: MP            MT        ………………………………………………………
- Phẫu thuật viên chính: ………………………………Phẫu thuật viên phụ: ……………………
- Bác sĩ gây mê: …………………………
MÔ TẢ PHẪU THUẬT
- Phương pháp vô cảm:    Mê            Tê tại mắt   
  Loại thuốc tê: .......…………..… ……….ml 
	Lược đồ phẫu thuật
	Trình tự phẫu thuật

	
	 + Lấy mảnh niêm mạc môi
                        

 Vị trí:   Môi trên               Môi dưới              Rạch niêm mạc môi …

Lấy ….. mảnh    Kích thước …. .X …….mm ……………………..
Khâu phục hồi niêm mạc kiểu :  Rời           Vắt         Loại chỉ: …….

· Tra Betadin 5%     

·  Cố định mi :  Mi trên             Mi dưới            Loại chỉ: ..........

 + Đặt thanh đè
      



+ Rạch bờ mi

+ Khâu mảnh niêm mạc môi vào bờ mi vừa rạch    




· Kiểu khâu:   Rời            Vắt            Loại chỉ: .........................

+ Rạch da mi              Khoảng cách  đến bờ mi............mm

+ Cắt da mi thừa              Kích thước phần da mi đã cắt..........mm

+ Bộc lộ sụn mi                    Tạo máng sụn
+ Đốt cầm máu                     Khâu sụn mi

Khâu treo ngoài da mũi chữ U             loại chỉ...................................
Khâu máng sụn chỉ tự tiêu dưới da       loại chỉ.................................
+ Khâu da mi kiểu :   Rời             Vắt               Loại chỉ:.....................
+ Tra kháng sinh:   Dung dịch           Mỡ          Tên thuốc..................

+ Băng  ép


                                                                               Hà Nội, ngày         tháng     năm 20 …. 

   Phẫu thuật viên

 (Ký, ghi rõ họ tên )

                                                                                        Họ và tên:………………………
